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Câu 1: Em hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí .
-Gồm 4 tính chất: tính chất cơ học, tính chất vật lý ,tính chất hoá học và tính chất công nghệ .
Câu 2:Em hãy phân loại vật liệu kim loại.
- Kim loại đen:
 - Nếu tỷ lệ cácbon trong vật liệu ≤ 2,14% thì gọi là thép và >2,14% là gang. 
 - Tỷ lệ cácbon càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn.
- Gang được phân làm 3 loại: Gang xám, gang trắng và gang dẻo.
- Kim loại màu:
- Các kim loại còn lại (Cu, Zn, Al, Sn………)
- Kim loại màu thường dùng dưới dạng hợp kim.
- Có hai loại chính :đồng và hợp kim đồng , nhôm và hợp kim nhôm.
Câu 3:Trình bày đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng hàn 
- Đặc điểm 
 +So với mối ghép bằng đinh tán thì mối ghép hàn được hình thành trong thời gian ngắn hơn.
+Tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành (vì thời gian chuẩn bị ít).
+Nhược điểm là dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém.
- Ứng dụng: Mối ghép hàn tạo ra các loại khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, xe máy và ứng dụng trong công nghiệp điện tử.
Câu 4: Trình bày cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của mối ghép đinh tán .
- Cấu tạo mối ghép
 + Trong mối ghép bằng đinh tán, các chi tiết được ghép thường có dạng tấm .
 + Chi tiết ghép là đinh tán.
 + Lỗ trên chi tiết được ghép bằng cách đột hay khoan.
 + Đinh tán là chi tiết hình trụ, đầu có mũ (hình chỏm cầu hay hình nón cụt).
 + Được làm bằng nhôm hoặc thép cacbon thấp .
 + Khi ghép, thân đinh được luồn qua lỗ của chi tiết được ghép sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ.
- Đặc điểm :
+Vật liệu tấm thép không hàn được, khó hàn.
 +Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao.
 +Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh.
- Ứng dụng: Được dùng trong kết cấu cầu, giàn cần trục và các dụng cụ gia đình.
  - Theo công dụng chi tiết máy được chia làm hai nhóm:
   +Nhóm 1: Các chi tiết như bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo… gọi là nhóm chi tiết có công dụng chung.
Câu 5: Chi tiết máy được chia làm mấy nhóm ? cho ví dụ cụ thể từng nhóm.
+Nhóm 2: Các chi tiết trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp… chỉ được dùng trong một máy nhất định chúng được gọi là nhóm chi tiết máy có công dụng riêng.
Câu 6: Hãy nêu khái niệm về chi tiết máy 
- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện  một nhiệm vụ nhất định trong máy. 
Câu 7: Em hãy nêu cấu tạo của mối ghép tháo được.
- Mối ghép bu lông gồm: đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và bu lông.
- Mối ghép vít cấy gồm: đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và vít cấy.
- Mối ghép đinh vít gồm: chi tiết ghép và đinh vít.
Câu 8: Em hãy trình bày cách tháo, lắp mối ghép bu lông và mối ghép đinh vít .
-Mối ghép bu lông: +Cách tháo :Đầu tiên tháo đai ốc bằng mỏ lết ,tháo vòng đệm, sau đó tháo bu lông ra khỏi hai chi tiết ghép.
 +Cách lắp: Lắp bu lông vào hai chi tiết ghép sau đó đến vòng đệm, đai ốc và dùng mỏ lết siết chặt đai ốc .
-Mối ghép đinh vít: +Cách tháo :Dùng tua vít để tháo đinh vít ra khỏi hai chi tiết ghép.
 +Cách lắp :Dùng tua vít siết chặt đinh vít với hai chi tiết ghép.
Câu 9: Em hãy trình bày cách tháo và lắp mối ghép vít cấy.
+Cách tháo :Đầu tiên tháo đai ốc bằng mỏ lết ,tháo vòng đệm, sau đó tháo vít cấy ra khỏi hai chi tiết ghép.
 +Cách lắp: Lắp vít cấy vào hai chi tiết ghép sau đó đến vòng đệm, đai ốc và dùng mỏ lết siết chặt đai ốc lại.
Câu 10 : Hàn áp lực là gì?
- Hàn áp lực: kim loại ở chỗ tiếp xúc nung tới trạng thái dẻo sau đó dùng lực ép chúng dính lại với nhau .                                                                                              Duyệt của BGH





